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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 19/08/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 CAP 0 0 100 7.850.000 100 7.850.000
2 DL1 10 60.000 0 0 10 60.000
3 GDW 0 0 1.000 25.200.000 1.000 25.200.000
4 HHC 200 16.960.000 0 0 200 16.960.000
5 HTP 560.000 20.160.000.000 0 0 560.000 20.160.000.000
6 IDJ 555 7.659.000 0 0 555 7.659.000
7 IPA 40 828.000 0 0 40 828.000
8 KMT 0 0 20 184.800 20 184.800
9 MCO 0 0 18 68.400 18 68.400

10 NBW 0 0 80 1.482.200 80 1.482.200
11 PVG 10 95.000 0 0 10 95.000
12 PVS 0 0 150.000 4.064.000.000 150.000 4.064.000.000
13 SHN 5 39.500 0 0 5 39.500
14 TDT 78 717.600 0 0 78 717.600
15 TNG 73 1.817.700 0 0 73 1.817.700
16 TVD 0 0 32 502.400 32 502.400

Tổng 560.971 20.188.176.800 151.250 4.099.287.800 712.221 24.287.464.600


